
II. NỘI KHOA

1 53 Nội soi trung thất x

2 157 Tắm cho người bệnh trong các bệnh thần kinh tại giường x

3 378 Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm x

4 379 Sinh thiết xương dưới hướng dẫn của siêu âm x

III. NHI KHOA

5 2159 Phẫu thuật cắt thanh quản toàn phần x

6 2160 Phẫu thuật cắt thanh quản bán phần x

7 2441 Cắt u máu, u bạch mạch vùng đầu phức tạp, khó x

8 2491 Cắt u vùng hàm mặt phức tạp x

9 2492
Cắt u mạch máu lớn vùng hàm mặt, khi cắt bỏ kèm thắt động mạch

cảnh 1 hay 2 bên
x

10 2493 Cắt u mạch máu lớn trên 10 cm vùng sàn miệng, dưới hàm, cạnh cổ x

11 2495 Cắt ung thư môi có tạo hình đường kính trên 5 cm x

12 2496 Cắt u lợi đường kính 2 cm trở lên x

13 2499
Cắt ung thư hàm trên, hàm dưới kèm vét hạch, tạo hình bằng vạt da,

cơ
x

14 2502 Cắt ung thư hàm trên kèm hố mắt và xương gò má x

15 2504 Vét hạch cổ bảo tồn x

16 2506 Cắt ung thư vòm khẩu cái, tạo hình x

17 2556 Cắt ung thư lưỡi, nạo vét hạch và tạo hình bằng vạt từ xa x

18 2557 Cắt ung thư lưỡi - sàn miệng, nạo vét hạch và tạo hình bằng vạt từ xa x

19 2558 Cắt một nửa lưỡi + vét hạch cổ x

20 2559 Cắt bán phần l-ưỡi có tạo hình bằng vạt cân cơ x

21 2560 Cắt u vùng họng miệng có tạo hình x

22 2561 Cắt thanh quản bán phần x

23 2562 Cắt hạ họng bán phần x

24 2573 Cắt bỏ ung thư Amidan và nạo vét hạch cổ x

25 2574 Cắt toàn bộ thanh quản và một phần họng có vét hạch hệ thống x

26 2576 Phẫu thuật ung thư thanh môn có bảo tồn thanh quản x

27 2788 Bơm tiêm hóa chất vào khoang nội tuỷ x

28 2789 Bơm truyền hóa chất liên tục (12-24 giờ) với máy infuso Mate-P x

29 2830 Cắt toàn bộ tuyến giáp trong K giáp và vét hạch cổ 2 bên x

30 3514 Cắt toàn bộ bàng quang kèm tạo hình ruột - bàng quang x

31 3975 Phẫu thuật nội soi cắt u trung thất x

VII. NỘI TIẾT

32 32 Cắt tuyến cận giáp trong quá sản thứ phát sau suy thận mãn tính x

33 144
PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp bằng dao siêu 

âm
x

DANH MỤC KỸ THUẬT KHÁM CHỮA BỆNH 

THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TỈNH KHÁNH HÒA

(Kèm theo Quyết định số….. ngày    /12/2022 của Sở Y tế)

STT

STT 

THÔNG 

TƯ 43

STT 

THÔNG 

TƯ 21

DANH MỤC KỸ THUẬT

TUYẾN 

TRUNG 
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34 152

PTNS cắt tuyến cận giáp trong cường tuyến cận giáp nguyên phát do 

quá sản tuyến hoặc u tuyến hoặc ung thư tuyến cận giáp bằng dao 

siêu âm

x

IX. GÂY MÊ HỒI SỨC

35 360 Gây mê phẫu thuật cắt hạ họng thanh quản toàn phần x

36 514

Gây mê phẫu thuật cắt tuyến cận giáp trong cường tuyến cận giáp

nguyên phát do quá sản tuyến hoặc u tuyến hoặc ung thư tuyến cận

giáp

x

37 520 Gây mê phẫu thuật cắt tuyến ức trong quá sản hoặc u tuyến ức x

38 539 Gây mê phẫu thuật cắt u hốc mũi x

39 1226 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt dạ dày kiểu tay áo x

40 1234 Gây mê phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng nối tay x

41 1313
Gây mê phẫu thuật nội soi cắt thực quản qua ngả ngực-bụng, tạo

hình bằng dạ dày
x

42 1314
Gây mê phẫu thuật nội soi cắt thực quản qua ngả ngực-bụng, tạo

hình bằng đại tràng
x

43 1315
Gây mê phẫu thuật nội soi cắt thực quản và toàn bộ dạ dày qua ngả

ngực-bụng, tạo hình bằng đại tràng
x

44 1778 Hồi sức phẫu thuật cắt hạ họng thanh quản toàn phần x

45 1938 Hồi sức phẫu thuật cắt tuyến ức trong quá sản hoặc u tuyến ức x

46 1957 Hồi sức phẫu thuật cắt u hốc mũi x

47 2644 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt dạ dày kiểu tay áo x

48 2652 Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng nối tay x

49 2731
Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt thực quản qua ngả ngực-bụng, tạo

hình bằng dạ dày
x

50 2732
Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt thực quản qua ngả ngực-bụng, tạo

hình bằng đại tràng
x

51 2733
Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt thực quản và toàn bộ dạ dày qua ngả

ngực-bụng, tạo hình bằng đại tràng
x

X. NGOẠI KHOA

52 130 Phẫu thuật điều trị giảm đau trong ung thư x

53 273 Phẫu thuật cắt một bên phổi bệnh lý x

54 332 Tạo hình niệu quản bằng đoạn ruột x

55 337
Cắt toàn bộ bàng quang kèm tạo hình bàng quang kiểu Studder,

Camey
x

56 358
Cắt bàng quan toàn bộ, nạo vét hạch và chuyển lưu dòng nước tiểu

bằng ruột
x

57 430 Cắt nối thực quản x

58 431 Cắt thực quản, tạo hình thực quản bằng dạ dày không mở ngực x

59 432 Cắt thực quản, tạo hình thực quản bằng dạ dày đường bụng, ngực, cổ x

60 433 Cắt thực quản, tạo hình thực quản bằng dạ dày đường bụng, ngực x

61 434 Cắt thực quản, tạo hình thực quản bằng đại tràng không mở ngực x

62 435
Cắt thực quản, tạo hình thực quản bằng đại tràng đường bụng, ngực,

cổ
x

63 436 Cắt thực quản, tạo hình thực quản bằng đại tràng đường bụng, ngực x

64 437
Cắt thực quản, cắt toàn bộ dạ dày, tạo hình thực quản bằng đoạn đại

tràng hoặc ruột non
x

65 438 Cắt thực quản, hạ họng, thanh quản x
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66 439
Cắt thực quản, tạo hình thực quản bằng quai ruột (ruột non, đại tràng

vi phẫu)
x

67 444 Nạo vét hạch trung thất x

68 445 Nạo vét hạch cổ x

69 458 Cắt lại dạ dày x

70 461 Nạo vét hạch D3 x

71 462 Nạo vét hạch D4 x

72 474 Cắt tá tràng bảo tồn đầu tụy x

73 477
Cắt bóng Vater và tạo hình ống mật chủ, ống Wirsung qua đường

mở D2 tá tràng
x

74 499 Khâu vết thương tĩnh mạch mạc treo tràng trên x

75 500 Khâu vết thương động mạch mạc treo tràng trên x

76 503 Cắt toàn bộ ruột non x

77 520
Cắt đại tràng phải hoặc đại tràng trái, đóng đầu dưới, đưa đầu trên ra

ngoài kiểu Hartmann
x

78 521 Cắt toàn bộ đại tràng, nối ngay ruột non – trực tràng x

79 522 Cắt toàn bộ đại trực tràng, nối ngay ruột non - ống hậu môn x

80 523 Cắt toàn bộ đại trực tràng, đưa hồi tràng ra làm hậu môn nhân tạo x

81 529 Cắt đoạn trực tràng, miệng nối đại trực tràng thấp x

82 530 Cắt đoạn trực tràng, miệng nối đại tràng - ống hậu môn x

83 531
Cắt đoạn trực tràng, cơ thắt trong bảo tồn cơ thắt ngoài đường tầng

sinh môn
x

84 532 Cắt cụt trực tràng đường bụng, tầng sinh môn x

85 533 Cắt u, polyp trực tràng đường hậu môn x

86 538 Bóc u xơ, cơ..trực tràng đường bụng x

87 539 Bóc u xơ, cơ..trực tràng đường tầng sinh môn x

88 542 Phẫu thuật điều trị rò trực tràng – niệu quản x

89 543 Phẫu thuật điều trị rò trực tràng – niệu đạo x

90 544 Phẫu thuật điều trị rò trực tràng – tầng sinh môn x

91 545 Phẫu thuật điều trị rò trực tràng – tiểu khung x

92 547 Phẫu thuật cắt 1 búi trĩ x

93 548 Phẫu thuật lấy trĩ tắc mạch x

94 557 Phẫu thuật điều trị rò hậu môn đơn giản x

95 558 Phẫu thuật điều trị rò hậu môn phức tạp x

96 575 Cắt gan toàn bộ x

97 576 Cắt gan phải x

98 577 Cắt gan trái x

99 579 Cắt gan phân thuỳ trước x

100 590 Cắt gan phải mở rộng x

101 591 Cắt gan trái mở rộng x

102 592 Cắt gan trung tâm x

103 595 Cắt nhiều hạ phân thuỳ x

104 597
Cắt gan có sử dụng kỹ thuật cao (CUSA, dao siêu âm, sóng cao

tần…)
x

105 600 Cắt đoạn tĩnh mạch cửa, nối trực tiếp x

106 603 Lấy huyết khối tĩnh mạch cửa x

107 613 Ghép gan bán phần x

108 633 Nối mật ruột tận - bên x

109 634
Nối ngã ba đường mật hoặc ống gan phải hoặc ống gan trái với hỗng

tràng
x

110 635 Cắt đường mật ngoài gan x
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111 636 Cắt ngã ba đường mật hoặc ống gan phải ống gan trái x

112 649 Cắt khối tá tụy bảo tồn môn vị x

113 650 Cắt khối tá tụy + tạo hình tĩnh mạch cửa tự thân x

114 656 Cắt toàn bộ tụy x

115 657 Cắt một phần tuỵ x

116 658 Các phẫu thuật cắt tuỵ khác x

117 708 Bóc phúc mạc kèm điều trị hóa chất trong phúc mạc trong mổ x

118 709
Bóc phúc mạc kèm điều trị hóa chất nhiệt độ cao trong phúc mạc

trong mổ
x

119 712 Lấy u phúc mạc x

120 972 Phẫu thuật U máu x

XI. BỎNG

121 108
Kỹ thuật tạo vạt da có nối mạch dưới kính hiển vi phẫu thuật điều trị

bỏng
x

122 110
Kỹ thuật tạo vạt da “siêu mỏng” chẩm cổ lưng có nối mạch vi phẫu

điều trị sẹo vùng cổ-mặt
x

123 114 Quy trình kỹ thuật tạo vạt da DIEP điều trị bỏng x

XII. UNG BƯỚU

124 1
Nút động mạch để điều trị u máu và các u khác ở vùng đầu và hàm 

mặt
x

125 5 Cắt các loại u vùng da đầu, cổ phức tạp x

126 9 Cắt các loại u vùng mặt phức tạp x

127 220 Cắt gan phải do ung thư x

128 223 Cắt gan phải mở rộng do ung thư x

129 224 Cắt gan trái mở rộng do ung thư x

130 225 Cắt gan không điển hình-Cắt gan lớn do ung thư x

131 228 Cắt gan có phối hợp đốt nhiệt cao tần trên đường cắt gan x

132 230
Đốt nhiệt cao tần điều trị ung thư gan qua hướng dẫn của siêu âm,

qua phẫu thuật nội soi
x

133 235 Cắt đường mật ngoài gan điều trị ung thư ống mật chủ x

134 238 Đốt nhiệt cao tần khối u ác tính vùng đầu tuỵ x

135 250 Cắt bỏ tuyến tiền liệt kèm túi tinh và bàng quang x

136 298 Cắt bỏ tạng trong tiểu khung, từ 2 tạng trở lên x

137 315 Cắt u máu, u bạch mạch vùng phức tạp, khó x

138 337 Cắt u máu trong xương x

139 338 Bơm xi măng vào xương điều trị u xương x

140 339 Cắt u nang tiêu xương, ghép xương x

141 340 Cắt u tế bào khổng lồ, ghép xương x

142 344 Xạ trị bằng máy gia tốc x

143 345 Xạ trị bằng máy gia tốc có điều biến liều x

144 348 Xạ trị áp sát xuất liều thấp x

145 349 Xạ trị áp sát xuất liều cao x

146 350 Xạ trị bằng nguồn áp sát x

147 351 Xạ trị bằng các đồng vị phóng xạ x

148 352 Xạ trị phối hợp đồng thời với hóa trị x

149 360 Điều trị bướu nhân độc tuyến giáp bằng I 
131 x

150 366 Hóa trị liên tục (12-24 giờ) bằng máy x

151 378 Đổ khuôn chì trong xạ trị x

152 379 Nong cổ tử cung trước xạ trong x

153 380 Làm mặt nạ cố định đầu x

154 382 Đặt các nguồn xạ vào tổ chức cơ thể x
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155 383 Mô phỏng và lập kế hoạch cho xạ trị ngoài x

156 384 Mô phỏng và lập kế hoạch cho xạ trị trong x

157 402 Phẫu thuật cắt u thành ngực phức tạp x

158 416 Xạ trị trong mổ ung thư khoang miệng x

159 420 Xạ trị trong mổ ung thư da x

160 447 Phẫu thuật cắt xương bả vai và phần mềm x

XIII. PHỤ SẢN

161 55 Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu x

162 56 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu x

163 57 Phẫu thuật nội soi vét hạch tiểu khung x

164 58
Phẫu thuật nội soi cắt ung thư buồng trứng kèm cắt tử cung hoàn

toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn
x

XV. TAI MŨI HỌNG

165 390 Phẫu thuật cắt ung thư hốc mắt xâm lấn các xoang mặt x

XVI. RĂNG HÀM MẶT

166 302 Phẫu thuật tái tạo xương hàm dưới ghép xương bằng kỹ thuật vi phẫu x

167 303
Phẫu thuật điều trị khuyết hổng phần mềm vùng hàm mặt bằng vi

phẫu thuật
x

168 310 Phẫu thuật ghép xương tự thân tức thì sau cắt đoạn xương hàm trên x

169 311
Phẫu thuật ghép xương bằng vật liệu thay thế tức thì sau cắt đoạn

xương hàm trên
x

170 312
Phẫu thuật ghép xương tự thân tự do tức thì sau cắt đoạn xương hàm

dưới
x

171 318
Phẫu thuật tạo hình các khuyết hổng lớn vùng hàm mặt bằng vạt da

cơ
x

172 319 Phẫu thuật cắt bỏ tuyến nước bọt mang tai bảo tồn thần kinh VII x

XVIII. ĐIỆN QUANG

173 5 Siêu âm đàn hồi nhu mô tuyến giáp x

174 14 Siêu âm qua thực quản x

175 56 Siêu âm đàn hồi mô vú x

176 62 Siêu âm nội soi x

177 64 Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm nội soi đường trực tràng x

178 65 Siêu âm đàn hồi mô (gan, tuyến vú…) x

179 276
Chụp cắt lớp vi tính khớp có tiêm thuốc cản quang vào ổ khớp (từ

64- 128 dãy)
x

XX. NỘI SOI CHẨN ĐOÁN, CAN THIỆP

180 16 Nội soi khí - phế quản ống cứng sinh thiết xuyên vách x

181 17 Nội soi khí - phế quản ống mềm sinh thiết xuyên vách x

182 18 Nội soi khí - phế quản ống mềm cắt đốt u bằng điện đông cao tần x

183 20 Nội soi khí - phế quản ống mềm đặt stent x

184 21 Nội soi khí - phế quản ống cứng đặt stent x

185 22 Nội soi khí - phế quản ống mềm sinh thiết x

186 23 Nội soi khí - phế quản ống mềm cắt lạnh u x

187 24 Nội soi khí - phế quản ống cứng cắt lạnh u x

188 41 Nội soi trung thất chẩn đoán x

189 42 Nội soi trung thất sinh thiết x

190 46
Nong bằng bóng qua nội soi điều trị hẹp chỗ nối đại trực tràng sau

mổ
x
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191 48 Mở thông dạ dày qua nội soi x

192 49 Nội soi ruột non bóng kép (Double Baloon Endoscopy) x

193 50 Nội soi ruột non bóng đơn (Single Baloon Endoscopy) x

194 51 Nội soi tiêu hóa bằng viên đạn (Capsule Endoscopy). x

195 52 Nội soi siêu âm đường tiêu hóa trên kết hợp với chọc hút tế bào. x

XXI. THĂM DÒ CHỨC NĂNG

196 15 Đo dung tích khí cặn x

197 17 Đo tổng dung lượng phổi x

198 25 Nghiệm pháp hô hấp gắng sức x

199 27 Thăm dò rối loạn hô hấp lúc ngủ x

XXII. HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU

200 34
Định lượng yếu tố XIII (Tên khác: Định lượng yếu tố ổn định sợi

huyết)
x

201 37 Định lượng ức chế yếu tố VIIIc x

202 38 Định lượng ức chế yếu tố IX x

203 77
Định lượng PIVKA (Proteins Induced by Vitamin K Antagonism

or Absence)
x

204 97 Định lượng Free kappa huyết thanh x

205 98 Định lượng Free lambda huyết thanh x

206 122
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng hệ thống tự động hoàn toàn

(có nhuộm tiêu bản tự động)
x

XXIII. HÓA SINH

207 2 Định lượng ACTH (Adrenocorticotropic hormone) x

208 6 Định lư-ợng Aldosteron x

209 53 Định lượng Cyclosphorin x

210 54 Định lượng D-Dimer x

211 73 Định lượng GH (Growth Hormone) x

212 82 Đo hoạt độ HBDH (Hydroxy butyrat dehydrogenase) x

213 85 Định lượng HE4 x

214 137 Định lượng Pro-GRP ( Pro- Gastrin-Releasing Peptide) x

215 144 Định lượng SCC (Squamous cell carcinoma antigen) x

XXV. GIẢI PHẪU BỆNH VÀ TẾ BÀO BỆNH HỌC

216 5 Chọc hút kim nhỏ gan dưới hướng dẫn của CT. Scan x

217 17
Chọc hút kim nhỏ tổn thương trong ổ bụng dưới hướng dẫn của siêu

âm
x

218 18 Chọc hút kim nhỏ các tổn thương hốc mắt x

219 80 Xét nghiệm FISH x

220 83 Xét nghiệm PCR x

221 84 Xét nghiệm lai tại chỗ gắn màu (CISH) x

222 85 Xét nghiệm lai tại chỗ gắn bạc hai màu (Dual-ISH) x

223 92 Xét nghiệm đột biến gen Her 2 x

224 93 Xét nghiệm đột biến gen EGFR x

225 94 Xét nghiệm đột biến gen KRAS x

226 95 Xét nghiệm đột biến gen BRAF x

227 96 Xét nghiệm đột biến gen NRAS x

228 97 Xét nghiệm đột biến gen ALK x

229 99 Xét nghiệm đột biến gen KIT x

230 100 Xét nghiệm đột biến gen BRCA 1, BRCA 2 x

231 106 Xét nghiệm các gen gây ung thư phổi x

XXVI. VI PHẪU

232 7 Phẫu thuật vi phẫu ghép sau cắt đoạn xương hàm bằng xương mác x
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233 8
Phẫu thuật vi phẫu ghép sau cắt đoạn xương hàm bằng xương mào

chậu
x

234 9 Phẫu thuật vi phẫu ghép sau cắt đoạn xương hàm bằng xương đòn x

235 10
Phẫu thuật vi phẫu tạo hình các khuyết hổng lớn vùng hàm mặt sử

dụng vạt ngực
x

236 11
Phẫu thuật vi phẫu tạo hình các khuyết hổng lớn vùng hàm mặt sử

dụng vạt lưng
x

237 12
Phẫu thuật vi phẫu tạo hình các khuyết hổng lớn vùng hàm mặt sử

dụng vạt cơ thon
x

238 13
Phẫu thuật vi phẫu tạo hình các khuyết hổng lớn vùng hàm mặt sử

dụng vạt cơ Delta
x

239 18
Phẫu thuật vi phẫu tái tạo lại các bộ phận ở đầu, mặt (da đầu, mũi,

tai, môi…)
x

240 32
Phủ khuyết rộng trên cơ thể bằng ghép vi phẫu mạc nối, kết hợp với

ghép da kinh điển
x

241 33 Chuyển vạt da có nối hoặc ghép mạch vi phẫu x

242 34 Chuyển vạt xương có nối hoặc ghép mạch vi phẫu x

243 35 Chuyển vạt cơ có nối hoặc ghép mạch vi phẫu x

244 36 Phẫu thuật tái tạo các tổn khuyết bằng vạt vi phẫu x

245 46
Chuyển vạt phức hợp (da, cơ, xương, thần kinh…) có nối hoặc ghép

mạch vi phẫu
x

XXVII. PHẪU THUẬT NỘI SOI

246 48 Phẫu thuật nội soi cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân x

247 49 Phẫu thuật nội soi cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân độc x

248 95 Phẫu thuật nội soi cắt một thùy phổi x

249 96 Phẫu thuật nội soi cắt một thùy phổi kèm nạo vét hạch x

250 97 Phẫu thuật nội soi cắt một phổi x

251 98 Phẫu thuật nội soi cắt một phổi kèm nạo vét hạch x

252 121
Cắt thực quản nội soi bụng – ngực phải với miệng nối ở ngực phải

(phẫu thuật Lewis – Santy)
x

253 152 Phẫu thuật nội soi nối dạ dày - hỗng tràng x

254 153 Phẫu thuật nội soi nối dạ dày - hỗng tràng, nối túi mật-hỗng tràng x

255 154 Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày không điển hình x

256 157 Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày x

257 158 Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày + cắt lách x

258 159 Phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch D1 x

259 160 Phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch D1α x

260 161 Phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch D1β x

261 162 Phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch D2 x

262 164 Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày + nạo hạch D2 x

263 165 Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày + cắt lách + nạo hạch D2 x

264 203 Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ đại tràng x

265 204 Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ đại tràng + nạo vét hạch x

266 214 Phẫu thuật nội soi đóng hậu môn nhân tạo x

267 219 Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, nối đại tràng - ống hậu môn x

268 220
Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, nối đại tràng - ống hậu môn+ nạo

vét hạch+ nạo vét hạch
x

269 221
Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, ống hậu môn ngả bụng và tầng sinh

môn
x
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270 222
Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, ống hậu môn ngả bụng và tầng sinh

môn + nạo vét hạch
x

271 237 Phẫu thuật nội soi cắt gan phải x

272 238 Phẫu thuật nội soi cắt gan trái x

273 239 Phẫu thuật nội soi cắt gan phân thùy trước x

274 240 Phẫu thuật nội soi cắt gan phân thùy sau x

275 241 Phẫu thuật nội soi cắt gan thùy trái x

276 242 Phẫu thuật nội soi cắt gan thùy phải x

277 243 Phẫu thuật nội soi cắt gan trung tâm x

278 244 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy I x

279 245 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy II x

280 246 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy III x

281 247 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy IV x

282 248 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy IVA x

283 249 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy IVB x

284 250 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy V x

285 251 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy VI x

286 252 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy VII x

287 253 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy VIII x

288 254 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy IV-V x

289 255 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy V-VI x

290 256 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy VII-VIII x

291 257 Phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy VI-VII-VIII x

292 258 Phẫu thuật nội soi cắt gan không điển hình x

293 259 Phẫu thuật nội soi khâu cầm máu vỡ gan x

294 298 Phẫu thuật nội soi cắt lách x

295 338 Phẫu thuật nội soi khác x

296 421 Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung x

297 422 Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt polype x

298 423 Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt u xơ x

299 426  Phẫu thuật nội soi cắt tử cung vét hạch tiểu khung x

300 427 Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn để lại 2 phần phụ x

301 428 Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn + cắt 2 phần phụ x

Tổng số: 301 kỹ thuật

                                                                 KT. GIÁM ĐỐC

                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                               Trịnh Ngọc Hiệp 

8


		2022-12-06T10:31:40+0700
	Việt Nam
	Trịnh Ngọc Hiệp<tnhiep@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-06T15:56:28+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
	Kèm theo văn bản số 1052/QĐ-SYT của SỞ Y TẾ


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-06T15:56:48+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
	SỞ Y TẾ<syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




